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1. Có các kim loại: Os, Li, Mg, Fe, Ag. Tỉ khối của chúng tăng dần theo thứ tự .
1. Os, Li, Mg, Fe, Ag. 				B. Li, Fe, Mg, Os, Ag.
C. Li, Mg, Fe, Os, Ag.				D. Li, Mg, Fe, Ag, Os.
1. Có các kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự 
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe.				B. Ag, Cu, Fe, Al, Au.
C. Au, Ag, Cu, Fe, Al.				D. Al, Fe, Cu, Ag, Au.
1. Cho 7,68g đổng tác dụng hết dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra khí NO duy nhất.Khối lượng muối nitrat là 
A. 21,56g.			B. 21,65g.		C. 22,56g.			D. 22,65g.
1. Đốt cháy bột crom trong oxi dư thu được 2,28g một oxit duy nhất.Khối lượng crom bị đốt cháy là
1. 0,78g.		B. 1,56g.	C. 1,74g.	D. 1,19g.
1. Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau ?
1. Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn.
1. Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.
1. Dùng kim loại K cho tác dụng với dung	dịch muối clorua tương ứng. 
1. Điện phân nóng cháy muối clorua khan tương ứng.
1. Khi điều chế kim loai, các ion kim loại đóng vai trò là chất
1. nhận proton. 			B.bị khử.		C. khử.		D. cho proton.
1.  (
đp
)Cho các phương trình điện phân sau, phương trình viết sai là :
1.  (
đp
)4AgNO3 + 2H2O ———> 4Ag + O2 + 4HNO3 
1.  (
đpnc
)2 CuSO4 + 2H2O ———>  2Cu + O2 + 2H2SO4
1.  (
đpnc
)2MCln ———>  2M + nCl2
1. 4MOH  ———>  4M +2H2O
1. Phản ứng điều chế kim lại nào dưới đây thuộc phương pháp thủy luyện?
1. C + ZnO  Zn + CO			B.Zn + 2[Ag(CN)2]- [Zn(CN)4]2-+ 2Ag
C. MgCl2  Mg + Cl2				D. Al2O3  2Al + O2
1. Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa học?
1. Cho kim loại Zn nguyên chất vào dung dịch HCl.
1. Thép cacbon để trong không khí ẩm.
1. Đốt cháy Fe nguyên chất trong khí O2.
1. Cho kim loại Cu nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.
1.  Khi để lâu trong không khí ẩm một vật làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình
1. Sn bị ăn mòn điện hoá học.			B. Fe bị ăn mòn hoá học.
C. Bị ăn mòn điện hoá học.			D. Sn bị ăn mòn hoá học.
1.  Chất có thể dùng để làm mềm nước tính cứng toàn phần là
1. CaSO4		B. NaCl			C.Na2CO3			D.CaCO3
1.  Ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na trong phản ứng nào sau đây?
1. 4Na + O2  2Na2O				B. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2
C. 4NaOH  2Na + O2 + 2H2O		D. 2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2
1. [image: ] Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi?
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1. 
1. 
1. 
1.  Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?
1. Gây ngộ độc nước uống
1. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo
1. Làm hỏng các dung dịch pha chế, làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm
1. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các đường ống dẫn nước
1.  Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lí của nhôm không đúng?
1. Màu trắng bạc
1. Là kim loại nhẹ
1. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng
1. Dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.
1.  Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch
1. H2SO4 (đặc, nguội)		B. KOH	C.NaOH		D.H2SO4(loãng)
1. Nguyên liệu chính được dùng để sản xuất nhôm là
1. quặng pirit					B. quặng boxit
C. Quặng đôlômit				D.quặng manhetit

1.  Nhóm các bazơ nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân?
1. NaOH và Ba(OH)2				B. Zn(OH)2 và KOH
C. Cu(OH)2 và Al(OH)3				D. Mg(OH)2 và Fe(OH)3
1.  Chất có tính lưỡng tính là
1. NaOH			B.KNO3		C.NaHCO3			D.NaCl
1.  Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO)3 thấy có
1. Kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần		B.Bọt khí bay ra
1. bọt khí và kết tủa trắng				D. kết tủa trắng
1.  Cho 9,0 gam hợp kim nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng(dư) thoát ra 10,08 lít khí (đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Thành phần % của nhôm trong hợp kim là
1. 75%			B.80%			C.90%			D.60%
1.  Tính bazơ của các hiđroxit được xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là
1. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2	.		B. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.
C. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.			D. NaOH, Mg(OH)2,Al(OH)3.	
1.  Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là
1. 8,1gam		B.1,35gam		C.5,4gam		D. 2,7gam
1.  Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là của Fe?
1. Kim loại nặng, khó nóng chảy			B.Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn
C. Dẫn điện và nhiệt tốt				D. có tính nhiễm từ
1.  Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất sắt chính có trong quặng ?
A.	Hematit nâu chứa Fe2O3	B.	Manhetit chứa Fe3O4
c.	Xiđerit chứa FeCO3	D.	Pirit chửa FeS2
1.  Công đoạn nào dưới đây cho biết đó là quá trình luyện thép?
1. Khử quặng sắt thành sắt tự do
1. Điện phân dung dịch muối sắt(III)
1. Khử hợp chất kim loại thành kim loại tự do 
1. Oxi hoá các nguyên tố trong gang thành oxit, loại oxit dưới dạng khí hoặc xỉ.


1.  Một oxit kim loại có chứa 20%O về khối lượng.Công thức của oxit là
[bookmark: bookmark0]A. CuO.	B. FeO.	C. MgO.	D. CrO.
1. Tính thể tích khí hidro sinh ra ở dktc khi cho 10,4g Cr tác dụng H2SO4 loãng,đun nóng khi không có không khí
A. 4,48l.		B. 2,24l.			C. 6,72l. 		D. 1,12l.
1.  Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây ?
A. Zn			B. Fe				C.Cu			D. Ag
1.  Hai chất chỉ có tính oxi hóa là
1. Fe(NO3)2, FeCl3.				B.Fe(OH)2, FeO.
C.Fe2O3, Fe2(SO4)3.				D. FeO, Fe2O3.
1. [image: ] Cho sơ đồ phản ứng sau:
Cu + HNO3	  muối + NO + nước
Số nguyên tử đồng bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử lần lượt là
A.3 và 8		B. 3 và 6		C. 3 và 3		D.3 và 2
1.  Để 28 gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thấy khối lượng tăng lên thành 34,4 gam. Giả thiết sản phẩm oxi hóa chỉ là oxit sắt từ ; % sắt đã oxi hoá là
A. 48,8%.		B. 60,0%.		C. 81,4%.		D. 99,9%.
1. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl2 trong không khí. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu được là
A. 1,095 gam.		B. 1,350 gam.	C. 1,605 gam.	D. 13,05 gam
1. Trong các loại quặng sắt: xiđerit (FeCO3), hematit (Fe2O3), manhetit (Fe3O4), 
pirit (FeS2), loại quặng có hàm lượng sắt lớn nhất là 
A. xiđerit.		B. hematit.		C.manhetit.			D.pirit.
1. Có 5 dung dịch đựng trong 5  lọ mất nhãn là FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4NO3, NaCl. Nếu chỉ được dùng một thuốc thử để nhận biết 5 dung dịch trên có thể dùng dung dịch
A. BaCl2.			B.NH3.		C.NaOH		D.HCl
1.  Chỉ dùng H2O có thể phân biệt được các chất
1. Na, Ba, (NH4)2SO4, NH4Cl.			B. Na, K, NH4NO3, NH4Cl.
1. Na, K, (NH4)2SO4, NH4Cl.				D. Na, Ba, NH4NO3, NH4Cl.
1.  Bảo quản thực phẩm (thịt, cá, ....) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn?
1. Dùng fomon, nước đá
1. Dùng phân đạm, nước đá
1. Dùng nước đá hay ướp muối rồi sấy khô
1. Dùng nước đá khô, fomon.
1. Chất nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?
1. Cacbon đioxit			B. Dẫn xuất flo của hiđrocacbon
1. Ozon					D. Lưu huỳnh đioxit
1.  Cá cần có oxi để tăng trưởng tốt. Chúng không thể tăng trưởng tốt nếu nước quá ấm. Một lí do cho hiện tượng trên là
1. bơi lội trong nước ấm cần nhiều năng lượng hơn.
1. Phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ tăng.
1. Oxi hoà tan kém hơn trong nước ấm.
1. Trong nước ấm sẽ tạo ra nhiều cacbon đioxit hơn.
1.  Một chất có chứa nguyên tố oxi, được dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là
1. A. ozon.		B. oxi.			C. lưu	huỳnh đioxit. 	D. cacbon đioxit.
Cho biết :C=12, Cd=112, Fe=56, Cr=52, Cu=64, Al=27, O=16, S=32,Mg=24, Ca=40,Na=23, K=39, H=1, N=14, Cl=35,5, Mn=55, Zn=65, Br=80, Ba=137
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